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『外国人
がいこくじん

のための 税金
ぜいきん

・保険
ほ け ん

ガイド
が い ど

』 

 

●税金
ぜいきん

は、 日本
に ほ ん

で 安心
あんしん

して 生活
せいかつ

するために、 みんなで 

出しあう
だ    

 お金
 か ね

です。 

「会費
か い ひ

」 のようなものです。 

 

●このお金
 か ね

は、 いろいろなサービス
さ ー び す

に 使われます
つ か      

。 

→学校
がっこう

 

→道路
ど う ろ

 や 公園
こうえん

 

→消防
しょうぼう

 や 救 急
きゅうきゅう

 など 

 

●市
し

役所
やくしょ

から 「納税
のうぜい

通知書
つうちしょ

」 （税金
ぜいきん

のお知らせ
 し   

） が

届いたら
と ど     

、 かならず 期限
き げ ん

までに 払いましょう
はら         

。 
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"Hướng dẫn về thuế và bảo hiểm dành cho người nước ngoài" 

 

●Thuế  là khoả n tiế n mà mọ i ngườ i cùng đóng góp đế  có thế  

yên tâm sinh sọ ng tả i Nhả  t Bả n. 

Có thế  hiế u đây giọ ng như mọ  t khoả n “phí họ  i viên”. 

 

●Khoả n tiế n này đườ c sư  dụ ng cho nhiế u dị ch vụ  khác nhau. 

→Trườ ng họ c 

→Đườ ng sá và công viên 

→Dị ch vụ  cư u họ a, cả p cư u, v.v. 

 

●Khi nhả  n đườ c "Giả y thông báo nọ  p thuế " (thông báo vế  

thuế ) tư  cờ quan hành chính, hãy nhờ  nọ  p thuế  đúng thờ i 

hả n. 
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【市
し

に払う
は ら  

主
おも

な税金
ぜいきん

・保険
ほ け ん

】 

〇個人
こ じ ん

住民税
じゅうみんぜい

 

・1月
がつ

1日
にち

に 住民
じゅうみん

登録
とうろく

がある市
し

に 払う
は ら  

税金
ぜいきん

です。 

 

・この税金
ぜいきん

は、 

→前
まえ

の年
とし

に どれくらいお金
 か ね

を もらったか 

→いっしょに 生活
せいかつ

している 家族
か ぞ く

の人数
にんずう

で 

決まります
き     

。 そして、 次
つぎ

の年
とし

に 払います
はら      

。 

 

 

・毎年
まいとし

 3月
がつ

15日
にち

までに、 前
まえ

の年
とし

の収 入
しゅうにゅう

を 申告
しんこく

しなければな

りません。 
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[Các loại thuế và bảo hiểm chính cần nộp cho thành phố] 

〇 Thuế cư trú cá nhân 

・Đây là khoả n thuế  phả i nọ  p cho thành phọ  nời bả n có đăng 

ký cư trú vào ngày 1 tháng 1. 

・Mư c thuế  này đườ c xác đị nh dư a trên: 

→Thu nhả  p cụ a năm trườ c 

→Sọ  thành viên trong gia đình đang cùng sinh sọ ng 

Sau đó, bả n sẽ nọ  p thuế  vào năm tiế p theo. 

 

 

・Hả ng năm, bả n phả i khai báo thu nhả  p cụ a năm trườ c chả  m 

nhả t vào ngày 15 tháng 3.  
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・ただし、 つぎの ①〜③の人
ひと

は 申告
しんこく

の必要
ひつよう

は ありません。 

 

①  前
まえ

の年
とし

の収 入
しゅうにゅう

が 給 料
きゅうりょう

だけの人
ひと

で、 会社
かいしゃ

が 市
し

役所
やくしょ

に 報告
ほうこく

している人
ひと

 

 

②  会社
かいしゃ

で 年末
ねんまつ

調整
ちょうせい

を した人
ひと

 

 

③  税務
ぜ い む

署
しょ

に 確定
かくてい

申告書
しんこくしょ

を 出した
だ   

人
ひと
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・Tuy nhiên, như ng ngườ i thuọ  c các trườ ng hờ p tư  ① đế n ③ 

dườ i đây không cả n khai báo thu nhả  p. 

① Ngườ i chỉ  có thu nhả  p tư  tiế n lường trong năm trườ c và 

công ty đã báo cáo thu nhả  p đó cho Tòa thị  chính 

 

② Ngườ i đã quyế t toán thuế  cuọ i năm tả i công ty 

 

③ Ngườ i đã nọ  p tờ  khai quyế t toán thuế  cho cờ quan thuế  
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※ふつうは、 会社
かいしゃ

が 給 料
きゅうりょう

から 住民税
じゅうみんぜい

を 引いて
ひ    

、  

みなさんのかわりに 払います
は ら     

。 

会社
かいしゃ

がしない場合
ば あ い

は、 自分
じ ぶ ん

で 納付書
のうふしょ

を 使って
つ か   

 払います
は ら     

。 

 

 

※1月
がつ

2
 

日
にち

以降
い こ う

に 日本
に ほ ん

を出る
で  

場合
ば あ い

でも、 その年
とし

の 住民税
じゅうみんぜい

は 

払わなければ
は ら       

なりません。 

日本
に ほ ん

を出る
で  

前
まえ

に、 かならず 市
し

役所
やくしょ

の 市民税課
し み ん ぜ い か

に 相談
そうだん

して

ください。  
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※Thông thườ ng, công ty sế  khả u trư  thuế  cư trú tư  

tiế n lường và nọ  p thay cho ngườ i lao đọ  ng. 

Nế u công ty không thư c hiế  n viế  c này, bả n phả i tư  

nọ  p bả ng phiế u nọ  p thuế . 

 

※Ngay cả  khi rờ i Nhả  t Bả n tư  ngày 2 tháng 1 trờ  đi, 

bả n vả n phả i nọ  p thuế  cư trú cụ a nả m đó. 

Trườ c khi rờ i Nhả  t Bả n, hả y nhờ  liên hế   và trao đọ i 

vờ i Phòng thuế  cư dân cụ a Tòa thị  chính. 
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〇国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

税
ぜい

 

・住 民 票
じゅうみんひょう

がある 75歳
さい

未満
み ま ん

の人
ひと

は、 市
し

の国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

に 

入ります
は い    

。 

 

・会社
かいしゃ

の健康
けんこう

保険
ほ け ん

に 入って
は い   

いる人は 入りません
は い     

。 

 

 

・国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

に 入る
は い  

と、 病気
びょうき

やけがのとき、 少ない
す く   

お金
 か ね

で 

治療
ちりょう

を 受ける
う   

こと ができます。 

 

 

・入った
は い   

人
ひと

は、 自分
じ ぶ ん

の収 入
しゅうにゅう

などに 合わせて
あ わ    

決まる
き   

 保険
ほ け ん

税
ぜい

を 

払わなければ
は ら        

なりません。 
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〇 Thuế Bảo hiểm Y tế Quốc dân 

・Ngườ i dườ i 75 tuọ i có đăng ký cư trú phả i tham gia Bả o 

hiế m Y tế  Quọ c dân cụ a thành phọ . 

 

・Tuy nhiên, như ng ngườ i đang tham gia bả o hiế m y tế  cụ a 

công ty thì không thuọ  c diế  n phả i tham gia. 

 

・Khi tham gia Bả o hiế m Y tế  Quọ c dân, bả n có thế  đườ c khám 

chư a bế  nh vờ i chi phí thả p hờn khi bị  ọ m đau hoả  c thường 

tích. 

 

・Ngườ i tham gia phả i đóng khoả n thuế  bả o hiế m đườ c xác đị nh 

dư a trên thu nhả  p, v.v. cụ a bả n thân. 
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〇固定
こ て い

資産税
しさんぜい

 

・毎年
まいとし

1月
がつ

1日
にち

に、 市
し

の中
なか

に 土地
と ち

や家
いえ

、 仕事用
しごとよう

の資産
し さ ん

 

( 償 却
しょうきゃく

資産
し さ ん

)を 持って
も   

いる人
ひと

が払う
は ら  

税金
ぜいきん

 

※償 却
しょうきゃく

資産
し さ ん

とは 

土地
と ち

や建物
たてもの

 以外
い が い

の 仕事
し ご と

で使う
つ か  

 固定
こ て い

資産
し さ ん

 

機械
き か い

や設備
せ つ び

、 備品
び ひ ん

や オフィス
お ふ ぃ す

のパソコン
ぱ そ こ ん

など 

 

〇軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

 

・毎年
まいとし

4月
がつ

1日
にち

に、 バイク
ば い く

や軽自動車
けいじどうしゃ

を 持って
も   

いる人
ひと

が 払う
は ら  

税金
ぜいきん

です。 

  

 

                        外国人のための 税金・保険ガイド                

12 

〇 Thuế  tài sả n cọ  đị nh 

Đây là khoả n thuế  mà ngườ i sờ  hư u đả t đai, nhà ờ  hoả  c tài 

sả n phụ c vụ  hoả t đọ  ng kinh doanh (tài sả n khả u hao) trong 

thành phọ  phả i nọ  p tả i thờ i điế m ngày 1 tháng 1 hả ng năm 

Tài sả n khả u hao là: 

Các tài sả n cọ  đị nh phụ c vụ  công viế  c, không bao gọ m đả t đai 

và nhà cư a 

Ví dụ : máy móc, thiế t bị , dụ ng cụ , máy tính văn phòng, v.v. 

〇 Thuế  xe hả ng nhế  

Đây là khoả n thuế  mà ngườ i sờ  hư u xe máy hoả  c xe hả ng nhế  

phả i nọ  p tả i thờ i điế m ngày 1 tháng 4 hả ng năm. 
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〇介護
か い ご

保険料
ほけんりょう

 

・住 民 票
じゅうみんひょう

がある 40歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

は、 市
し

の介護
か い ご

保険
ほ け ん

に 

入ります
は い     

。 

 

・40歳
さい

 から 64歳
さい

までの人
ひと

は、 入って
は い   

いる 健康
けんこう

保険
ほ け ん

と  

いっしょに 保険料
ほけんりょう

を 払います
はら      

。 

 

・65歳
さい

になると、 前
まえ

の年
とし

の収 入
しゅうにゅう

などで 保険料
ほけんりょう

が 

決まります
き ま      

。 

 

・これに 入る
は い  

と、 介護
か い ご

が 必要
ひつよう

になったとき、 少ない
す く   

  

お金
 か ね

で サービス
さ ー び す

を 受ける
う    

ことが できます。 
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〇 Phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn 

・Ngườ i tư  40 tuọ i trờ  lên có đăng ký cư trú phả i tham gia 

Bả o hiế m chăm sóc dài hả n cụ a thành phọ . 

 

・Ngườ i tư  40 đế n 64 tuọ i sẽ đóng phí bả o hiế m này cùng vờ i 

bả o hiế m y tế  đang tham gia. 

 

・Khi đụ  65 tuọ i, mư c phí bả o hiế m sẽ đườ c xác đị nh dư a trên 

thu nhả  p cụ a năm trườ c, v.v. 

 

・Khi tham gia bả o hiế m này, nế u cả n đườ c chăm sóc điế u 

dườ ng, bả n có thế  sư  dụ ng các dị ch vụ  liên quan vờ i chi phí 

thả p hờn. 
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〇後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

保険料
ほけんりょう

 

・住 民 票
じゅうみんひょう

がある 75歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

は、 市
し

の 後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

保険
ほ け ん

に 入ります
は い     

。 

 

 

・保険料
ほけんりょう

は、 前
まえ

の年
とし

の収 入
しゅうにゅう

などで 決まります
き     

。 

 

 

・これに入る
は い  

と、 病気
びょうき

やけがのとき、 少ない
す く   

 お金
 か ね

で 治療
ちりょう

を 

受ける
う   

ことが できます。 
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〇 Phí bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi giai đoạn sau 

・Ngườ i tư  75 tuọ i trờ  lên có đăng ký cư trú phả i tham gia 

Bả o hiế m y tế  dành cho ngườ i cao tuọ i giai đoả n sau cụ a 

thành phọ . 

 

・Mư c phí bả o hiế m đườ c xác đị nh dư a trên thu nhả  p cụ a năm 

trườ c, v.v. 

 

・Khi tham gia bả o hiế m này, bả n có thế  đườ c khám chư a bế  nh 

vờ i chi phí thả p hờn khi bị  ọ m đau hoả  c thường tích. 
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『外国人
がいこくじん

のための 税金
ぜいきん

・保険
ほ け ん

ガイド
が い ど

 Q＆A』 

Ｑ. 税金
ぜいきん

を 期限
き げ ん

までに 払わない
は ら     

と、 どうなりますか？ 

Ａ．税金
ぜいきん

には、 払う
は ら  

期限
き げ ん

が あります。 

この期限
き げ ん

をすぎると 、延滞
えんたい

金
きん

（あとから払う
は ら  

お金
 か ね

）が ふえます。 

まだ払って
は ら   

いない人
ひと

には、 「督促状
とくそくじょう

」 という手紙
て が み

が 来ます
き   

。 

それでも 払わない
は ら     

と、 法律
ほうりつ

で、 給 料
きゅうりょう

や預金
よ き ん

、 車
くるま

などを 

取られる
と    

ことが あります。 

かならず期限
き げ ん

までに 払って
は ら   

ください。 
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"Hướng dẫn về thuế và bảo hiểm dành cho người nước 

ngoài - Hỏi & Đáp" 

Hỏi: Nếu không nộp thuế đúng thời hạn thì sẽ thế nào? 

Đáp: Mọ i loả i thuế  đế u có thờ i hả n nọ  p. 

Nế u quá thờ i hả n này, tiế n chả  m nọ  p (khoả n tiế n phả i trả  

thêm do nọ  p muọ  n) sẽ tăng lên. 

Như ng ngườ i chưa nọ  p thuế  sẽ nhả  n đườ c "Thư nhả c nhờ " 

Nế u vả n không nọ  p, theo quy đị nh cụ a pháp luả  t, các tài sả n 

như tiế n lường, tiế n gư i ngân hàng hoả  c xe cọ  , v.v. có thế  

bị  cườ ng chế  thu họ i. 

Hãy nhờ  nọ  p thuế  đúng thờ i hả n. 
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Ｑ. 税金
ぜいきん

を払わず
は ら   

に 帰国
き こ く

しても 大丈夫
だいじょうぶ

ですか？ 

Ａ.税金
ぜいきん

を 払って
はら    

いないと 、ビザ
び ざ

の更新
こうしん

が できないことが あります。 

帰国
き こ く

する前
まえ

に、 かならずすべての税金
ぜいきん

を 払って
はら    

ください。 

 

 

Ｑ. 税金
ぜいきん

は どこで払えば
はら    

 よいですか？ 

Ａ. 市
し

役所
やくしょ

の窓口
まどぐち

、 銀行
ぎんこう

、 JA、 信用
しんよう

金庫
き ん こ

、 ゆうちょ銀行
ぎんこう

、 コンビニ
こ ん び に

で払う
は ら  

ことが できます。 

納税
のうぜい

通知書
つうちしょ

（納付書
のうふしょ

）を 持って
も   

行って
い   

、 払って
はら    

ください。 
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Hỏi: Tôi có thể về nước mà không nộp thuế được không? 

Đáp: Nế u chưa nọ  p thuế , bả n có thế  không đườ c gia hả n visa. 

Trườ c khi vế  nườ c, hãy nhờ  thanh toán đả y đụ  tả t cả  các khoả n thuế . 

 

 

Hỏi: Tôi có thể nộp thuế ở đâu? 

Đáp: Bả n có thế  nọ  p thuế  tả i quả y giao dị ch cụ a Tòa thị  chính, ngân 

hàng, JA (Hờ p tác xã nông nghiế  p), ngân hàng tín dụ ng (Shinkin Bank), 

Ngân hàng Bưu điế  n Nhả  t Bả n (Yucho Bank) hoả  c cư a hàng tiế  n lờ i. 

Hãy mang theo Giả y thông báo nọ  p thuế  (Phiế u nọ  p thuế ) khi đi nọ  p. 
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Ｑ. 税金
ぜいきん

を 市
し

役所
やくしょ

や 金融
きんゆう

機関
き か ん

の窓口
まどぐち

へ 行かなくて
い     

も 払う
はら  

方法
ほうほう

は  

ありますか？ 

Ａ. 銀行
ぎんこう

口座
こ う ざ

から 自動
じ ど う

で 引き落とす
ひ  お   

 「口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

」という方法
ほうほう

が あります。 

一度
い ち ど

 手続き
て つ づ  

をすると、 毎回
まいかい

 行かなくて
い     

も 自動
じ ど う

で 払える
はら    

ので、 便利
べ ん り

で

す。 

 

 

Ｑ. 納付書
のうふしょ

を なくしました。 どうすればよいですか？ 

Ａ. 市
し

役所
やくしょ

の 「納税課
のうぜいか

」で 新しく
あたら    

発行
はっこう

（再発
さいはっ

行
こう

） できます。 

後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

保険料
ほけんりょう

については 「保険
ほ け ん

年金課
ねんきんか

」へ 行って
い   

 新しく
あたら   

 発行
はっこう

し

て もらってください。 
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Hỏi: Có cách nào nộp thuế mà không cần đến Tòa thị chính hoặc quầy giao dịch 

của các tổ chức tài chính không? 

Đáp: Có mọ  t hình thư c gọ i là "chuyế n khoả n tư  đọ  ng", theo đó các khoả n thuế  

sế  đườ c tư  đọ  ng trích tư  tài khoả n ngân hàng. 

Phường thư c này rả t thuả  n tiế  n, chỉ  cả n làm thụ  tụ c mọ  t lả n, sau đó các 

khoả n thuế  sế  đườ c thanh toán tư  đọ  ng mà không cả n phả i đế n nọ  p mọ i lả n. 

 

Hỏi: Tôi làm mất Phiếu nộp thuế. Tôi phải làm thế nào? 

Đáp: Bả n có thế  xin cả p mờ i (cả p lả i) tả i "Phòng Thu thuế " cụ a Tòa thị  chính. 

Riêng đọ i vờ i phí Bả o hiế m y tế  dành cho ngườ i cao tuọ i giai đoả n sau, vui 

lòng đế n "Phòng Bả o hiế m và Hưu trí" đế  đườ c cả p lả i. 
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Ｑ. 住民税
じゅうみんぜい

を 会社
かいしゃ

（勤務先
きんむさき

）の 「給 料
きゅうりょう

から引かれる
ひ    

」 か 「自分
じ ぶ ん

で

払う
は ら  

」 か、 どうすれば 分かります
わ     

か？ 

Ａ. 会社
かいしゃ

で 働いて
はたら   

いる人
ひと

は、 ふつう、 給 料
きゅうりょう

から 引かれます
ひ     

。 

もし 分からない
わ     

ときは、 日本語
に ほ ん ご

が 話せる
はな    

人
ひと

と いっしょに、 市
し

役所
やくしょ

の 

市民税課
し み ん ぜ い か

へ 行く
い  

か、 電話
で ん わ

で 聞いて
き    

ください。 

そのときは、 自分
じ ぶ ん

であることを 確認
かくにん

するために、 「在留
ざいりゅう

カード
か ー ど

」と 「市
し

役所
やくしょ

から来た
き  

手紙
て が み

」を 持って
も   

いってください。 
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Hỏi: Làm thế nào để biết thuế cư trú của tôi được "khấu trừ từ 

lương" của công ty (nơi làm việc) hay phải "tự nộp"? 

Đáp: Thông thườ ng, ngườ i làm viế  c tả i công ty sế  đườ c khả u trư  thuế  

cư trú trư c tiế p tư  tiế n lường. 

Nế u không rọ , hả y nhờ  ngườ i biế t tiế ng Nhả  t đi cùng đế n Phòng Thuế  cư 

dân cụ a Tòa thị  chính hoả  c gọ i điế  n đế  họ i. 

Khi đó, đế  xác minh danh tính, hả y mang theo "Thế  cư trú" và "Thư nhả  n 

tư  Tòa thị  chính". 
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【問い合わせ先
と    あ    さき

】 

〇 住民税
じゅうみんぜい

 ・ 軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

 ・ 国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

税
ぜい

 ・ 介護
か い ご

保険料
ほけんりょう

  

の計算
けいさん

について 

…… 今治市
いまばりし

役所
やくしょ

  市民税課
し み ん ぜ い か

  0898-36-1510 

 

 

〇 固定
こ て い

資産税
しさんぜい

 の計算
けいさん

について 

…… 今治市
いまばりし

役所
やくしょ

  資産税課
し さ ん ぜ い か

  0898-36-1511 

 

〇 税金
ぜいきん

 ・ 介護
か い ご

保険料
ほけんりょう

 の支払い
し は ら い

（口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

）について 

…… 今治市
いまばりし

役所
やくしょ

  納税課
のうぜいか

  0898-36-1512 

 

 

〇 後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

保険
ほ け ん

料
りょう

 の計算
けいさん

 と支払い
し は ら  

について 

…… 今治市
いまばりし

役所
やくしょ

  保険
ほ け ん

年金課
ねんきんか

  0898-36-1512 
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[Thông tin liên hệ] 

〇 Vế  cách tính thuế  cư trú, thuế  xe hả ng nhế , thuế  Bả o hiế m 

Y tế  Quọ c dân và phí Bả o hiế m chăm sóc dài hả n 

…… Phòng Thuế  cư dân, Tòa thị  chính thành phọ  Imabari: 

0898-36-1510 

 

〇 Vế  cách tính thuế  tài sả n cọ  đị nh 

…… Phòng Thuế  tài sả n, Tòa thị  chính thành phọ  Imabari: 

0898-36-1511 

 

〇 Vế  viế  c thanh toán thuế  và phí Bả o hiế m chăm sóc dài hả n 

(thanh toán tư  đọ  ng qua tài khoả n ngân hàng) 

…… Phòng Thu thuế , Tòa thị  chính thành phọ  Imabari: 0898-36-1512 

 

〇 Vế  cách tính và thanh toán phí Bả o hiế m y tế  dành cho 

ngườ i cao tuọ i giai đoả n sau 

…… Phòng Bả o hiế m và Hưu trí, Tòa thị  chính thành phọ  

Imabari: 0898-36-1512 


